
Tuyển sinh 2016: Danh sách sinh viên được tuyển thẳng vào 
đại học năm 2016 - cơ sở Hà Nội  

Lưu ý: 

1. Trước ngày 10/08/2016: Thí sinh thuộc danh sách trúng tuyển thẳng (dưới đây) phải nộp Bản chính Giấy chứng nhận đối 

tượng tuyển thẳng (Giấy chứng nhận Giải quốc gia, quốc tế...) cho Trường Đại học Ngoại thương. 

(Địa chỉ nộp tại Phòng Quản lý đào tạo, Tầng 2, Nhà A - Trường Đại học Ngoại thương, số 91 - Chùa Láng, Láng Thượng, 

Đống Đa, Hà Nội. Thí sinh có thể nộp trực tiếp hoặc nộp quan bưu điện. Sau khi thí sinh nhập học, Nhà trường sẽ trả lại các 

loại giấy tờ bản chính trực tiếp cho thí sinh vào ngày 09/9/2016 - thứ 6 tại Phòng Quản lý đào tạo) 

2. Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho thí sinh sau 15/8/2016. Thí sinh trúng tuyển thẳng sẽ nhập học cùng với các thí 

sinh khác trúng tuyển theo hình thức xét tuyển thông thường từ ngày 05/-7/9/2016 

Xem chi tiết danh sách thí sinh được tuyển thẳng vào hệ đai học chính quy năm 2016 - cơ sở Hà Nội: 

  

STT Họ và tên 
Giới 

tính 
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Năm 
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Sở giáo 

dục 

đào tạo 

1 Đinh Tiến Dũng Nam 14/05/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

-Giải nhất cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật quốc gia 
2015 

-Tham gia cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật quốc tế 2015 
tại Hoa Kỳ 

Hóa học 1 2015 Hà Nội 

2 Lê Minh Hiếu Nam 27/07/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

-Giải nhất cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật quốc gia 
2015 

-Tham gia cuộc thi sáng 

tạo khoa học quốc tế 2015 
tại Hoa kỳ 

Hóa sinh 1 2015 Hà Nội 

3 Ngô Sơn Tùng Nam 04/03/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

HC vàng cuộc thi sáng chế 

quốc tế năm 2015 tại Hàn 

Quốc 

Hóa học 1 2015 Hà Nội 

4 Nguyễn Đăng Vũ Nam 24/12/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

HC đồng cuộc thi sáng chế 

quốc tế năm 2015 tại Đài 
Loan 

Môi 

trường 
3 2015 Hà Nội 

5 
Trịnh Thị Thùy 

Linh 
Nữ 01/01/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

HC vàng sáng chế quốc tế 

năm 2015 tại Hàn Quốc 
Tin học 1 2015 Hà Nội 

6 Vũ Ngọc Linh Nữ 08/06/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

HC bạc triển lãm sáng chế 

kỹ thuật quốc tế năm 2015 
tại Malaysia 

Hóa học 2 2015 Hà Nội 

7 Nguyễn Hữu Hùng Nam 17/06/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

HC vàng cuộc thi sáng chế 

quốc tế năm 2015 tại Hàn 
Quốc 

Hóa học 1 2015 Hà Nội 
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8 Đoàn Vũ Nam Nam 14/05/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 Hà Nội 

9 Bùi Minh Đức Nam 29/12/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 1 2016 Hà Nội 

10 Trần Minh Anh Nữ 19/10/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 2 2016 Hà Nội 

11 
Nguyễn Phương 

Linh 
Nữ 24/04/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 2 2016 Hà Nội 

12 
Nguyễn Ngọc 

Minh 
Nữ 26/10/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 2 2015 Hà Nội 

13 
Nguyễn Hương 
Giang 

Nữ 30/04/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Pháp 

3 2016 Hà Nội 

14 
Bành Phương 
Uyên 

Nữ 08/07/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng 
Pháp 

3 2015 Hà Nội 

15 Nguyễn Vân Thảo Nữ 26/03/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 2 2016 Hà Nội 

16 Đặng Phương Hoa Nam 15/12/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2015 Hà Nội 

17 Vương Minh Quân Nam 25/09/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 2 2015 Hà Nội 

18 Hồ Tường Thanh Nữ 22/12/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2015 Hà Nội 

19 Nguyễn Phan Anh Nam 14/12/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 2 2016 Hà Nội 

20 Trần Minh Ngọc Nam 24/10/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Nam 

Định 

21 Trần Thị Nhài Nữ 08/11/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2016 
Nam 

Định 

22 Vũ Đức Tài Nam 19/06/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 1 2016 
Nam 
Định 



23 Bùi Công Anh Nam 08/10/1998 2016 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 

Thừa 

Thiên 
Huế 

24 Lê Thị Diệu Linh Nữ 19/02/1998 2016 
Tiếng Trung 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Trung 

3 2016 Lào Cai 

25 
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai 
Nữ 17/12/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2016 Lào Cai 

26 Ngô Đức Thịnh Nam 22/04/1998 2016 
Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 1 2016 
Hải 

Phòng 

27 
Nguyễn Bích 

Ngọc 
Nữ 20/09/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 

tuyển Olympic Quốc tế 

Hóa học 2 2016 
Hải 

Phòng 

28 
Đoàn Thị Minh 
Chi 

Nữ 21/11/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Hải 

Phòng 

29 
Nguyễn Phương 
Anh 

Nữ 07/06/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Hải 

Phòng 

30 Lê Yến Linh Nữ 21/07/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 1 2016 
Hải 

Phòng 

31 Ngô Tuấn Kiệt Nam 04/12/1998 2016 
Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Pháp 
2 2016 

Hải 

Phòng 

32 
Nguyễn Thùy 

Dương 
Nữ 14/11/1998 2016 

Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Pháp 
3 2016 

Hải 

Phòng 

33 
Nguyễn Thị Hồng 
Nhi 

Nữ 31/01/1998 2016 
Tiếng Trung 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng 
Trung 

3 2016 
Hải 

Phòng 

34 
Nguyễn Thị Trà 

My 
Nữ 18/10/1998 2016 

Tiếng Trung 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Trung 
2 2016 

Hải 

Phòng 

35 
Doãn Thị Minh 

Hòa 
Nữ 25/03/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 2 2016 
Hưng 

Yên 

36 Cao Minh Hiếu Nam 12/07/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 1 2016 
Thái 

Bình 

37 Hoàng Thùy Linh Nữ 10/04/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Thái 
Bình 



38 Nguyễn Tuấn Anh Nam 28/08/1998 2016 Kinh tế quốc tế 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 
Hải 

Dương 

39 Nguyễn Hải Linh Nữ 19/03/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Pháp 

2 2016 
Hải 

Dương 

40 
Nguyễn Thụy Hạc 

Cầm 
Nữ 05/12/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2015 
Đà 

Nẵng 

41 
Nguyễn Quốc 

Trung 
Nam 24/02/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2015 
Vĩnh 

Phúc 

42 
Phạm Ngọc 

Phương Anh 
Nữ 14/06/1998 2016 

Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng 

Pháp 
3 2016 

Tp 

HCM 

43 Phan Hoàng Mỹ Nữ 20/02/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Pháp 

2 2016 
Tp 

HCM 

44 
Hồ Phan Quỳnh 
Anh 

Nữ 06/12/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Nghệ 
An 

45 Võ Hải Thiện Nam 20/02/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2016 
Nghệ 

An 

46 
Cao Trọng Duy 

Nhân 
Nam 09/03/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 
Nghệ 

An 

47 
Nguyễn Thanh 

Tâm Anh 
Nam 25/05/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 
Bắc 

Ninh 

48 Trinh Thành Luân Nam 10/04/1998 2016 
Quản trị kinh 
doanh 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 

tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 
Bắc 
Ninh 

49 Nguyễn Văn Linh Nam 05/12/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Lạng 

Sơn 

50 
Bùi Thị Minh 

Hằng 
Nam 02/03/1998 2015 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 2 2016 

Bà Rịa 

– Vũng 

Tàu 

51 
Nguyễn Thế Anh 

Khoa 
Nam 04/01/1998 

 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 2 2016 

Bà Rịa 

– Vũng 
Tàu 

52 Như Văn Huy Nam 01/11/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 
Bắc 

Giang 



53 Bùi Thu Hà Nữ 29/08/1998 2016 
Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Quảng 

Ninh 

54 Phạm Thị Mỹ Nga Nữ 27/04/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Pháp 

2 2015 
Quảng 
Ninh 

55 
Vũ Thị Mai 

Phương 
Nữ 05/10/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 2 2016 
Quảng 

Ninh 

56 Trần Diễm Hương Nữ 19/01/1998 2016 
Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Pháp 
3 2015 

Tiền 

Giang 

57 
Mai Thị Thùy 

Linh 
Nữ 22/03/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Quảng 

Trị 

58 
Bùi Nguyễn 
Phương Thảo 

Nữ 15/07/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng Anh 3 2016 
Bình 
Định 

59 
Nguyễn Thảo 
Quỳnh 

Nữ 18/03/1998 2016 
Tiếng Anh 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 1 2015 Hà Tĩnh 

60 Trần Đức Lương Nam 01/09/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 Hà Tĩnh 

61 Hồ Quang Anh Nam 08/09/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Vật lý 2 2016 Hà Tĩnh 

62 
Lê Văn Trường 

Nhật 
Nam 04/10/1998 2016 

Quản trị kinh 

doanh quốc tế 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2016 Hà Tĩnh 

63 
Nguyễn Như 
Hoàng 

Nam 02/01/1998 2016 
Quản trị kinh 
doanh quốc tế 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 

tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2016 Hà Tĩnh 

64 
Cù Thị Quỳnh 

Trang 
Nữ 01/071998 2016 

Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Pháp 
2 2016 Hà Tĩnh 

65 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
Nữ 03/09/1998 2016 

Tiếng Anh 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 

gia 

Tiếng Anh 3 2015 Hà Tĩnh 

66 Nguyễn Thị Hằng Nữ 29/06/1998 2016 
Tiếng Pháp 

thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 

Pháp 
3 2016 Hà Tĩnh 

67 
Phạm Huyền 
Trang 

Nữ 27/09/1998 2016 
Tiếng Pháp 
thương mại 

Thí sinh tham dự kỳ thi 

chọn học sinh giỏi quốc 
gia 

Tiếng 
Pháp 

3 2016 Hà Tĩnh 



68 Lê Việt Hoàng Nam 09/01/1998 2016 Kinh tế đối ngoại 

Thí sinh tham dự cuộc thi 

chọn học sinh vào đội 
tuyển Olympic Quốc tế 

Toán 2 2016 
Thanh 

Hóa 

 

 


